  UBND THÀNH PHỐ THỦY NGUYÊN                                
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Học sinh trường: THCS Tam Hưng                                                                                                                    Năm tốt nghiệp: 2025
Quyết định công nhận tốt nghiệp số 39/QĐ-GDĐT ngày 13   tháng  05  năm 2025                                            Hình thức đào tạo: Chính quy

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Giới
tính
	Dân tộc
	Số vào sổ gốc cấp văn bằng
	
Số hiệu văn bằng
	Người nhận (kí và ghi rõ họ tên
	Số CCCD

	Ngày lấy

	1
	Đoàn Minh Anh
	27/10/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	1/TAH
	S 07154905
	
	
	

	2
	Lại Đỗ Lâm Anh
	11/05/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	2/TAH
	S 07154906
	
	
	

	3
	Lại Hoàng Anh
	21/11/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	3/TAH
	S 07154907
	
	
	

	4
	Nguyễn Phạm Tuấn Anh
	22/08/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	4/TAH
	S 07154908
	
	
	

	5
	Phạm Việt Anh
	28/10/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	5/TAH
	S 07154909
	
	
	

	6
	Trần Thế Anh
	11/04/2010
	Hải Dương
	Nam
	Kinh
	6/TAH
	S 07154910
	
	
	

	7
	Ngô Việt Bách
	17/12/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	7/TAH
	S 07154911
	
	
	

	8
	Lại Gia Bảo
	17/10/2010
	Hậu Giang
	Nam
	Kinh
	8/TAH
	S 07154912
	
	
	

	9
	Lại Thế Bảo
	17/06/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	9/TAH
	S 07154913
	
	
	

	10
	Trần Ngọc Bảo
	31/01/2010
	Hà Nam
	Nam
	Kinh
	10/TAH
	S 07154914
	
	
	

	11
	Lại Đông Bình
	25/02/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	11/TAH
	S 07154915
	
	
	

	12
	Nguyễn Đức Bình
	22/06/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	12/TAH
	S 07154916
	
	
	

	13
	Vũ Thái Bình
	12/02/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	13/TAH
	S 07154917
	
	
	

	14
	Lê Nguyễn Hải Châu
	22/03/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	16/TAH
	S 07154920
	
	
	

	15
	Lưu Vũ Quỳnh Chi
	06/09/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	17/TAH
	S 07154921
	
	
	

	16
	Phạm Mai Chi
	30/06/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	18/TAH
	S 07154922
	
	
	

	17
	Lại Nguyễn Thành Công
	20/11/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	14/TAH
	S 07154918
	
	
	

	18
	Cao Đức Cương
	21/09/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	15/TAH
	S 07154919
	
	
	

	19
	Lại Thị Ngọc Diệp
	21/01/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	19/TAH
	S 07154923
	
	
	

	20
	Lưu Quang Dũng
	18/02/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	20/TAH
	S 07154924
	
	
	

	21
	Vũ Tiến Dũng
	11/01/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	21/TAH
	S 07154925
	
	
	

	22
	Vũ Việt Dũng
	27/01/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	22/TAH
	S 07154926
	
	
	

	23
	Lại Lê Ánh Dương
	02/10/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	23/TAH
	S 07154927
	
	
	

	24
	Phạm Thuỳ Dương
	06/10/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	24/TAH
	S 07154928
	
	
	

	25
	Vũ Xuân Đại
	07/05/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	25/TAH
	S 07154929
	
	
	

	26
	Đỗ Anh Đào
	25/12/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	26/TAH
	S 07154930
	
	
	

	27
	Lại Thành Đạt
	07/06/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	27/TAH
	S 07154931
	
	
	

	28
	Ngô Thành Đạt
	14/05/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	28/TAH
	S 07154932
	
	
	

	29
	Nguyễn Hữu Đạt
	08/04/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	29/TAH
	S 07154933
	
	
	

	30
	Vũ Thành Đạt
	16/06/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	30/TAH
	S 07154934
	
	
	

	31
	Đoàn Quang Đức
	26/01/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	31/TAH
	S 07154935
	
	
	

	32
	Nguyễn Xuân Đức
	04/12/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	32/TAH
	S 07154936
	
	
	

	33
	Nguyễn Quang Giáp
	18/11/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	33/TAH
	S 07154937
	
	
	

	34
	Vũ Văn Giáp
	07/12/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	34/TAH
	S 07154938
	
	
	

	35
	Lại Khánh Hà
	01/12/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	35/TAH
	S 07154939
	
	
	

	36
	Lê Khánh Hà
	24/08/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	36/TAH
	S 07154940
	
	
	

	37
	Lưu Thị Xuân Hà
	18/02/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	37/TAH
	S 07154941
	
	
	

	38
	Vũ Triệu Nguyên Hà
	21/07/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	38/TAH
	S 07154942
	
	
	

	39
	Lê Hoàng Hải
	21/10/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	39/TAH
	S 07154943
	
	
	

	40
	Lưu Trung Hải
	05/12/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	40/TAH
	S 07154944
	
	
	

	41
	Hoàng Minh Hằng
	13/04/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	41/TAH
	S 07154945
	
	
	

	42
	Lại Minh Hằng
	13/11/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	42/TAH
	S 07154946
	
	
	

	43
	Bùi Trung Hiếu
	14/11/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	43/TAH
	S 07154947
	
	
	

	44
	Lại Minh Hiếu
	28/10/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	44/TAH
	S 07154948
	
	
	

	45
	Vũ Mạc Trung Hiếu
	30/01/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	45/TAH
	S 07154949
	
	
	

	46
	Vũ Ngọc Hiếu
	22/09/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	46/TAH
	S 07154950
	
	
	

	47
	Lê Nhật Hoàng
	10/08/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	47/TAH
	S 07154951
	
	
	

	48
	Vũ Huy Hoàng
	01/09/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	48/TAH
	S 07154952
	
	
	

	49
	Lại Ngọc Hùng
	13/11/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	55/TAH
	S 07154959
	
	
	

	50
	Đặng Mạnh Huy
	18/07/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	49/TAH
	S 07154953
	
	
	

	51
	Lưu Phúc Gia Huy
	10/11/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	50/TAH
	S 07154954
	
	
	

	52
	Mai Hoàng Huy
	26/10/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	51/TAH
	S 07154955
	
	
	

	53
	Nguyễn Gia Huy
	07/05/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	52/TAH
	S 07154956
	
	
	

	54
	Nguyễn Ngọc Huyền
	19/09/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	53/TAH
	S 07154957
	
	
	

	55
	Nguyễn Thanh Huyền
	22/04/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	54/TAH
	S 07154958
	
	
	

	56
	Vũ Việt Hưng
	05/12/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	56/TAH
	S 07154960
	
	
	

	57
	Đỗ Quang Khải
	16/03/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	57/TAH
	S 07154961
	
	
	

	58
	Bùi Duy Khánh
	21/02/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	58/TAH
	S 07154962
	
	
	

	59
	Nguyễn Duy Khánh
	11/03/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	59/TAH
	S 07154963
	
	
	

	60
	Vũ Đức Khoa
	04/02/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	61/TAH
	S 07154965
	
	
	

	61
	Nguyễn Đăng Khôi
	09/05/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	60/TAH
	S 07154964
	
	
	

	62
	Trần Ngọc Lan
	20/06/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	62/TAH
	S 07154966
	
	
	

	63
	Lại Ngọc Bảo Linh
	12/11/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	63/TAH
	S 07154967
	
	
	

	64
	Lê Hiểu Long
	26/12/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	64/TAH
	S 07154968
	
	
	

	65
	Phạm Thế Long
	11/08/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	65/TAH
	S 07154969
	
	
	

	66
	Nguyễn Lại Mạnh
	28/03/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	66/TAH
	S 07154970
	
	
	

	67
	Phạm Văn Đức Mạnh
	08/10/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	67/TAH
	S 07154971
	
	
	

	68
	Lại Bình Minh
	09/09/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	68/TAH
	S 07154972
	
	
	

	69
	Lại Khánh Minh
	23/03/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	69/TAH
	S 07154973
	
	
	

	70
	Nguyễn Gia Minh
	19/10/2010
	Thanh Hóa
	Nam
	Kinh
	70/TAH
	S 07154974
	
	
	

	71
	Vũ Bình Minh
	21/10/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	71/TAH
	S 07154975
	
	
	

	72
	Lại Đỗ Trà My
	07/12/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	72/TAH
	S 07154976
	
	
	

	73
	Tô Văn Nam
	13/07/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	73/TAH
	S 07154977
	
	
	

	74
	Nguyễn Quang Nghĩa
	17/10/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	74/TAH
	S 07154978
	
	
	

	75
	Trần Văn Nghĩa
	07/10/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	75/TAH
	S 07154979
	
	
	

	76
	Lại Đoàn Như Ngọc
	11/10/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	76/TAH
	S 07154980
	
	
	

	77
	Phạm Bảo Ngọc
	08/06/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	77/TAH
	S 07154981
	
	
	

	78
	Lê Thị Thảo Nguyên
	01/01/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	78/TAH
	S 07154982
	
	
	

	79
	Nguyễn Yến Nhi
	10/08/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	79/TAH
	S 07154983
	
	
	

	80
	Vũ Thị Hiền Nhi
	09/11/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	80/TAH
	S 07154984
	
	
	

	81
	Vũ Thị Yến Nhi
	22/07/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	82/TAH
	S 07154986
	
	
	

	82
	Vũ Thị Yến Nhi
	30/05/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	81/TAH
	S 07154985
	
	
	

	83
	Lại Thị Hồng Nhung
	22/11/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	83/TAH
	S 07154987
	
	
	

	84
	Nguyễn Vũ Tuệ Như
	05/12/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	84/TAH
	S 07154988
	
	
	

	85
	Vũ Khánh Phi
	06/07/2010
	TP. Hồ Chí Minh
	Nữ
	Kinh
	85/TAH
	S 07154989
	
	
	

	86
	Nguyễn Hoàng Phúc
	19/08/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	87/TAH
	S 07154991
	
	
	

	87
	Nguyễn Quốc Phúc
	28/10/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	86/TAH
	S 07154990
	
	
	

	88
	Ngô Việt Quang
	09/08/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	88/TAH
	S 07154992
	
	
	

	89
	Nguyễn Hoàng Quang
	26/04/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	89/TAH
	S 07154993
	
	
	

	90
	Lại Thị Thu Quỳnh
	31/05/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	90/TAH
	S 07154994
	
	
	

	91
	Lương Ngọc Quỳnh
	25/12/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	91/TAH
	S 07154995
	
	
	

	92
	Vũ Hoàng Sơn
	15/04/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	92/TAH
	S 07154996
	
	
	

	93
	Trần Đức Tài
	21/06/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	93/TAH
	S 07154997
	
	
	

	94
	Hòa Nhã Tâm
	16/12/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	94/TAH
	S 07154998
	
	
	

	95
	Nguyễn Thanh Tâm
	15/09/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	95/TAH
	S 07154999
	
	
	

	96
	Cao Văn Thành
	22/11/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	99/TAH
	S 07155003
	
	
	

	97
	Đỗ Thị Thu Thảo
	01/11/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	100/TAH
	S 07155004
	
	
	

	98
	Lê Phương Thúy
	08/08/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	101/TAH
	S 07155005
	
	
	

	99
	Lê Anh Thư
	07/07/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	102/TAH
	S 07155006
	
	
	

	100
	Vũ Thanh Thư
	29/08/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	103/TAH
	S 07155007
	
	
	

	101
	Hoàng Vân Trang
	05/03/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	104/TAH
	S 07155008
	
	
	

	102
	Nguyễn Quang Trọng
	29/12/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	105/TAH
	S 07155009
	
	
	

	103
	Bùi Ngọc Tú
	23/07/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	96/TAH
	S 07155000
	
	
	

	104
	Vũ Minh Tú
	28/12/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	97/TAH
	S 07155001
	
	
	

	105
	Phạm Anh Tuấn
	19/03/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	98/TAH
	S 07155002
	
	
	

	106
	Đặng Quang Vinh
	01/05/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	106/TAH
	S 07155010
	
	
	

	107
	Nguyễn Quang Vinh
	30/05/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	107/TAH
	S 07155011
	
	
	

	108
	Nguyễn Văn Vinh
	25/03/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	108/TAH
	S 07155012
	
	
	

	109
	Lê Hoàng Vũ
	23/05/2010
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	109/TAH
	S 07155013
	
	
	

	110
	Đỗ Khánh Vy
	17/10/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	110/TAH
	S 07155014
	
	
	

	111
	Lại Hải Yến
	21/03/2010
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	111/TAH
	S 07155015
	
	
	


Danh sách trên gồm có 111 HS./.                                                                                                                                 Tam Hưng, ngày 02 tháng 06 năm 2025                                                                                                                    
   NGƯỜI LẬP                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                            
(Kí, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                  


Trần Thị Thùy Dung
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UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
TRƯỜNG THCS TAM HƯNG                            


                                                                                 THỐNG KÊ BẰNG TỒN HÀNG NĂM    

* Năm tốt nghiệp: 2003 ( Năm sinh 2008)
Tổng số học sinh TN:118 

	Năm
	Số HS nhận bằng
	Số HS chưa nhận bằng
	Số bằng tồn
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	










* Năm tốt nghiệp: 2004 ( Năm sinh 2009)
Tổng số học sinh TN:134

	Năm
	Số HS nhận bằng
	Số HS chưa nhận bằng
	Số bằng tồn
	Ghi chú
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